
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI

STT Tên tài khoản Rating Điểm Tie Break Xếp hạng
01 km_C_lehoanglam_2016 2012 6 21.5 1
02 km_B_ttuanphong_2016 1895 6 21.5 2
03 km_G_PhamQBinh_2015 1783 5 24 3
04 km_C_TQAnh_2015 1721 5 17.5 4
05 km_b_quanganh_2015 1799 5 17 5
06 km_E_cmhieu_2016 1706 5 16.5 6
07 km_E_ttbao_2015 1606 5 12 7
08 km_C_nghuukhang_2016 1672 4.5 14.5 8
09 km_C_minhkhang_2016 1589 4 14 9
10 km_i_npanh_2015 1392 4 11.5 10
11 km_c_vuhadang_2015 1466 4 10.5 11
12 km_B_dvhaidang_2016 1434 4 10.25 12
13 km_D_nthtruong_2015 1118 4 9.5 13
14 km_A_lnhatanh_2016 1413 4 7 14
15 km-d-nxphuc-2015 1049 3.5 9.25 15
16 km_D_pmkhang_2016 1148 3.5 7.75 16
17 km_C_nhlong_2015 1228 3.5 7.5 17
18 km_H_nqdat_2015 1192 3.5 5.5 18
19 km_I_bxson_2015 1145 3 5.25 19
20 km_E_qcmhieu_2016 1130 3 4.5 20
21 km_I_tphong_2015 1265 3 3.5 21
22 Km_A_nthieu_2015 1082 2.5 7.75 22
23 km_H_nluongnhat_2016 986 2.5 4.75 23
24 km_B_nthung_2015 1067 2.5 4 24
25 km_D_pbbnam_2015 815 2 3.75 25
26 km_B_dqt_2016 1500 1 2.5 26
27 km_b_huyhoang_2015 1258 1 0 27
28 km_B_caoducbinh_2015 794 1 0 28
29 km_A_lqtung_2015 770 1 0 29
30 km_C_vtbchau_2015 718 1 0 30
31 km_G_nchai_2015 1500 0.5 0 31
32 km_C_pthientue_2015 1500 0.5 0 32
33 km_C_pttue_2015 1500 0.5 0 33
34 km_A_nmphat_2015 1452 0 0 34
35 km_E_AnhMinh_2016 1500 0 0 35
36 km_a_hcvinh_2015 710 0 0 36
37 km_D_nakhoi_2015 1236 0 0 37
38 km_H_ptdung_2015 1094 0 0 38
39 km_B_cngkhiem_2015 1500 0 0 39
40 km_C_ntbson_2015 1500 0 0 40
41 km_E_Cnkhang_2016 1156 0 0 41
42 km_A_phhminh_2015 1998 0 0 42
43 km_C_nkiencuong_2015 1500 0 0 43

Ghi chú: Thí sinh có tài khoản không hợp lệ không được xếp hạng.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI

STT Tên tài khoản Rating Điểm Tie Break Xếp hạng
1 km_i_vnbaoanh_2015 2144 7 23.5 1
2 km_E_lhlinhdan_2016 1895 6 17.5 2
3 KM_E_DoThuAnh_2015 1734 5 12.5 3
4 km_H_nhoanganh_2016 1545 4 8.5 4
5 km_G_vuquynhanh_2015 1274 3.5 3.5 5
6 km_G_phamnganh_2016 1390 3 2.5 6
7 km_b_phammyan_2015 1053 0.5 0 7
8 km_D_nkanh_2015 1258 0 0 8
9 km_B_thyen_2015 1070 0 0 9

Ghi chú: Thí sinh có tài khoản không hợp lệ không được xếp hạng.
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